
 TRƯỜNG: MN SỐ 1 PHÚC KHÁNH                   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT  

 LỚP: MG 5 TUỔI TRUNG TÂM                          ĐỘ TUỔI: MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI  

                                                                                    Thời gian thực hiện: 5 tuần (Từ ngày 15/12/2025  đến ngày 16/01/2026) 

 

 Tuần 1: Ngày 22- 12 (làm thiệp tặng chú bộ đội - EDP) (15/12-19/12/2025) 

          Tuần 2: Động vật sống trong gia đình( Dự án làm con vật bằng lá cây) (22/12 - 26/12/2025)  

Tuần 3: Động vật sống trong rừng ( 29/12/- 02/01/2026) 

Tuần 4: Động vật sống dưới nước (5/01 - 9/01/2026) 

          Tuần 5 : Côn trùng và chim (12/01 - 16/01/2026) 

LĨNH 

VỰC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phát 

triển 

thể 

chất 

 

* Phát triển vận động 

- MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động 

tác của các bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp, bản nhạc/ bài hát. bắt đầu và kết 

thúc động tác đúng nhịp. 

 

-MT 8b: Trẻ có kỹ năng vận động và phát 

triển tố chất trong vận động: bò  

- MT 12e: Thể hiện kỹ năng vận động cơ 

bản và các tố chất trong vận động: Bật 

- MT11: Trẻ có kỹ năng vận động và phát 

triển tố chất vận động chuyền bắt. 

 

 

 

 

* Phát triển vận động 

+ Thể dục sáng  

- Tập các động tác phát triển nhóm cơ 

và hô hấp. 

- Hô hấp; tay, bụng, chân/ bật  

 

+ Vận động cơ bản 

- Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m 

 

- Bật qua vật cản cao 15-20cm 

 

- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân. 

 

 

 

 

 

* Phát triển vận động: 

+ Thể dục sáng:  

- Hô hấp, tay, bụng, chân/ bật  

- Tập theo nhịp, theo hiệu lệnh 

hoặc theo bản nhạc, bài hát. 

 

+ Vận động cơ bản: 

- Bò chui qua ống dài 

 

- Bật qua vật cản  

 

- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua 

chân. 

* Trò chơi:  

- Ném lựu đạn 

- Chuyền bóng 

- Thỏ tìm chuồng  



 

* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

 

- MT 20: Không nên vừa xem tivi, điện 

thoại vừa ăn, uống. 

 

- MT 17: Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn 

chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; 

uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều 

đồ ngọt,  dễ béo phì không có lợi cho sức 

khỏe. 

 

* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

 

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ 

gìn sức khỏe. (Không xem ti vi và 

điện thoại khi ăn, uống) 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và 

ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ 

chất 

 

* Giáo dục dinh dưỡng và sức 

khỏe 

- Nhận biết được một số thói 

quen tốt giữ gìn sức khoẻ 

 

- Quan sát hàng ngày 

 

 

 

 

 

Phát 

triển 

nhận 

thức 

* Khám phá khoa học. 

- MT 61: Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt 

động nổi bật của những dịp lễ hội 

 

- MT 38a: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, 

sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng 

được quan sát. 

 

- MT32: Phối hợp các giác quan để quan sát, 

xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng 

như sử dụng các giác quan khác nhau để 

xem xét và thảo luận về đặc điểm của đối 

tượng. 

* Làm quen với toán 

- MT 44: Nhận biết con số phù hợp với số 

lượng trong phạm vi 8 

- MT 42: Gộp các nhóm đối tượng trong 

* Khám phá khoa học. 

- Đặc điểm nổi bật của ngày thành lập 

quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 

 

- So sánh sự khác nhau và giống nhau 

của một số con vật 

- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật 

 

- Đặc điểm, ích lợi và tác hại của con 

vật 

- Quá trình phát triển của con vật, điều 

kiện sống của con vật. 

 

* Làm quen với toán  

- Đếm và nói đúng số lượng trong 

phạm vi 8 

- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm  

* Khám phá khoa học 

Trò chuyện về ngày thành lập 

quân đội nhân dân Việt Nam 

22/12 

- Trò chuyện về một số con vật 

sống trong gia đình  

- Trò chuyện về một số con vật 

sống trong rừng  

- Trò chuyện về một số con côn 

trùng và chim 

 

 

 

* Làm quen với toán  

- Số 8 tiết 1 

 

- Số 8 tiết 3 



phạm vi 8 và đếm. 

- MT 43: Tách một nhóm đối tượng trong 

phạm vi 8 và đếm 

- MT 46: Biết sắp xếp các đối tượng theo 

trình tự nhất định theo yêu cầu 

- MT 47: Nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và 

sao chép lại. Sáng tạo theo mẫu sắp xếp và 

tiếp tục sắp xếp 

- Tách một nhóm đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn  

- So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và 

sắp sắp xếp theo quy tắc 

- Tạo ra quy tắc sắp xếp 

 

 

 

- So sánh phát hiện quy tắc sắp 

xếp và sắp sắp xếp theo quy tắc 

 

 

 

 

 

Phát 

triển 

ngôn 

ngữ 

 

 

-  MT66: Hiểu nghĩa các từ khái quát: động 

vật  

- MT 71: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, 

ca dao … 

- MT 77: Kể chuyện theo tranh minh họa và 

kinh nghiệm của bản thân . 

 

 

 

 

- MT 80: Nhận dạng được chữ cái trong 

bảng chữ cái tiếng việt  

- MT 81: Tô, đồ các nét chữ, sao chép một 

số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. 

 

 

- Hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa 

 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, 

hò vè… 

- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh  

 

 

 

 

 

- Nhận dạng và phát âm đúng chữ cái 

b,d,đ 

- Tập tô, tập đồ các nét chữ. 

- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên 

của mình. 

Văn học: 

* Thơ:  

- Chú bộ đội hành quân trong 

mưa 

- Nàng tiên ốc 

- Hổ trong vườn thú  

- Đọc đồng dao, ca dao, câu đố 

về chủ đề.  

* Truyện:  

- Cáo, thỏ, gà trống  

- Kể chuyện sáng tạo 

 * Chữ cái 

 - Trò chơi chữ cái i,t,c 

 - Làm quen chữ cái b,d,đ 

 - Tập tô chữ cái b,d,đ 

 - Trò chơi chữ cái b,d,đ   

 

 

 

 

 

-  MT 103: Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, 

thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. 

 

- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử 

dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự 

- Hoạt động chơi 

+ GPV: Gia đình, bán hàng, bác 

sỹ thú y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát 

triển 

tình 

cảm 

xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MT 105a: Thích chăm sóc con vật thân 

thuộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảo vệ, chăm sóc con vật 

 

 

+ GXD: Xây dựng trang trại của 

chú bộ đội, Xây dựng trang trại 

chăn nuôi, Xây ao cá; mô hình 

vườn bách thú , Xây dựng trang 

trại nuôi ong, chim. 

+ GKHT/ TN : Học chữ cái, chữ 

số đã học, nối số tương ứng với 

số lượng, xếp hột hạt tô chữ cái, 

chữ số, ghép hình con vật, chăm 

sóc vườn rau, xếp đếm con vật 

phù hợp với con số 

+ GSC: Xem tranh ảnh, lô tô, 

sách truyện về chủ đề, về chú bộ 

đội, làm album về chủ đề 

+ GTH: Vẽ, tô màu, xé, cắt dán 

làm mũ chú bộ đội, nặn các con 

vật theo chủ đề, bồi hột hạt con 

vật; Vẽ, tô màu, xé con vật. 

+ Góc ÂN: Hát, vận động các bài 

hát trong chủ đề, về chú bộ đội, 

chơi với nhạc cụ âm nhạc, chơi 

trò chơi âm nhạc 

* Giáo dục kỹ năng sống  
- Bé chăm sóc con vật nuôi  

 

 

 

Phát 

triển 

- MT 112: Tán thưởng,tự khám phá, bắt 

chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các 

từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi 

nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ 

đẹp của các sự vật, hiện tượng. 

- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự 

vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ thuật. 

* Âm nhạc: 

+ DH, DVĐ:  

- Cháu thương chú bộ đội 

- Gà trống, mèo con và cún con 

- Cá vàng bơi 



thẩm 

mỹ  

 

- MT 113: Chăm chú lắng nghe và hưởng 

ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, 

thể hiện các động tác minh họa phù hợp) 

theo bài hát, bản nhạc 

 

 

- MT 124: Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết 

tấu tự chọn. 

 

 

 

- MT 128: Tìm kiếm. lựa chọn dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm 

theo ý thích. 

 

 

- Nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau( nhạc thiếu nhi, dân ca, 

nhạc cổ điển) 

Nghe và nhận ra sắc thái (Vui, buồn 

tình cảm tha thiết) của các bài hát bản 

nhạc 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết tấu 

 

 

 

- Tìm kiếm. lựa chọn dụng cụ, nguyên 

vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm 

theo ý thích. 

 

- Chú voi con ở bản Đôn 

- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề   

+ Nghe hát:  

- Nơi đảo xa 

- Gà gáy 

- Chú ếch con  

- Đố bạn 

+ Trò chơi:  

- Đi theo nhịp điệu (EL 29) 

- Hát theo hình vẽ 

- Tai ai tinh 

- Ai nhanh hơn 

* Tạo hình: 

- Làm thiệp tặng chú bộ đội 

 ( EDP) 

- Vẽ con vật bé yêu (Ý thích) 

- Cắt dán con cá (Mẫu) 

 

Xác nhận của tổ chuyên môn                                                                             Người lập kế hoạch 
 

                                                                                                                              
 

 

Hà Thị Ánh                                                                                                     Hoàng Thị Lan 
 

 

              

 


